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Kết quả Tổng thể Học sinh 
Mức 5, Nâng cao: Con quý vị đạt XXX điểm, nằm trong ngưỡng 650 - 850, thuộc Mức 5. Học sinh ở mức này 
vượt kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp và được chuẩn bị kỹ càng cho các cấp học tiếp theo 
trong môn này.  
Mức 4, Thành thạo: Con quý vị đạt XXX điểm, nằm trong ngưỡng 650 - 850, thuộc Mức 4. Học sinh ở mức này 
đạt kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp và được chuẩn bị tốt cho các cấp học tiếp theo trong 
môn này. 
Mức 3, Cơ bản: Con quý vị đạt XXX điểm, nằm trong ngưỡng 650 - 850, thuộc Mức 3. Học sinh ở mức này gần 
đạt kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và làm việc và có thể cần được hỗ trợ thêm để chuẩn bị đầy đủ cho các 
cấp học tiếp theo trong môn này. 
Mức 2, Tiệm cận Cơ bản: Con quý vị đạt XXX điểm, nằm trong ngưỡng 650 - 850, thuộc Mức 2. Học sinh ở mức 
này một phần đạt được kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp và sẽ cần được hỗ trợ nhiều để 
chuẩn bị cho các cấp học tiếp theo trong môn này. 
Mức 1, Không đạt: Con quý vị đạt XXX điểm, nằm trong ngưỡng 650 - 850, thuộc Mức 1. Học sinh ở mức này 
chưa đạt kỳ vọng sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp và sẽ cần được hỗ trợ rất nhiều để chuẩn bị cho các 
cấp học tiếp theo trong môn này. 

Kết quả Ngữ văn tiếng Anh 
Ngôn ngữ Văn chương: 

Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể đọc và hiểu 
[lớp 3-5] phân tích [lớp 6-8] những tiểu thuyết, vở kịch và bài thơ theo cấp lớp có mức độ phức tạp. 

Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể đọc và hiểu 
[lớp 3-5] phân tích [lớp 6-8] những tiểu thuyết, vở kịch và bài thơ theo cấp lớp ít phức tạp hơn. 

Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn khi đọc và hiểu 
[lớp 3-5] phân tích [lớp 6-8] những tiểu thuyết, vở kịch và bài thơ theo cấp lớp.  

Ngôn ngữ Thông tin: 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể đọc và hiểu 
[lớp 3-5] phân tích [lớp 6-8] những câu chuyện có thật theo cấp lớp, bao gồm các ngữ văn về lịch sử, khoa học, 
nghệ thuật và âm nhạc.  

Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể đọc và 
hiểu [lớp 3-5] phân tích [lớp 6-8] những câu chuyện có thật theo cấp lớp ít phức tạp hơn, bao gồm các ngữ văn 
về lịch sử, khoa học, nghệ thuật và âm nhạc.  

Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn khi đọc và 
hiểu [lớp 3-5] phân tích [lớp 6-8] những câu chuyện có thật theo cấp lớp, bao gồm các ngữ văn về lịch sử, khoa 
học, nghệ thuật và âm nhạc.  

Từ vựng 



 
Title 

Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử dụng ngữ 
cảnh để xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ trong các ngữ văn theo cấp lớp có mức độ phức tạp.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể sử 
dụng ngữ cảnh để xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ trong các ngữ văn theo cấp lớp ít phức tạp hơn. 
  
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn khi sử dụng 
ngữ cảnh để xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ trong các ngữ văn theo cấp lớp. 
 
Ngữ pháp 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể soạn bài viết 
được phát triển ý tốt, bố cục tốt và rõ ràng, sử dụng các chi tiết từ những gì đã đọc.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cần 
thêm sự hỗ trợ để có thể soạn bài viết được phát triển ý tốt, bố cục tốt và rõ ràng, sử dụng các chi tiết từ 
những gì đã đọc. 
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
soạn bài viết được phát triển ý tốt, bố cục tốt và rõ ràng, sử dụng các chi tiết từ những gì đã đọc. 
 
Hiểu biết và Sử dụng Quy ước Ngôn ngữ 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể soạn bài viết sử dụng 
các quy tắc tiếng Anh tiêu chuẩn, bao gồm ngữ pháp, đánh vần và cách sử dụng.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cần 
thêm sự hỗ trợ để có thể soạn bài viết áp dụng chính xác các quy tắc tiếng Anh tiêu chuẩn, bao gồm ngữ pháp, 
đánh vần và cách sử dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
soạn bài viết sử dụng các quy tắc tiếng Anh tiêu chuẩn, bao gồm ngữ pháp, đánh vần và cách sử dụng.  
 
TOÁN 
 
Lớp 3: 
 
NỘI DUNG CHÍNH 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải những bài toán 
phép nhân và phép chia, tính diện tích, phép đo và phân số đơn giản.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy sự 
hiểu biết nhất định về cách giải những bài toán phép nhân và phép chia, tính diện tích, phép đo và phân số 
đơn giản.  
 



 
Title 

Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải những bài toán phép nhân và phép chia, tính diện tích, phép đo và phân số đơn giản.  
 
NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải những bài toán 
tính chu vi, vị trí của số và hình dạng hình học; và tạo, đọc đồ thị hình thanh và đồ thị hình ảnh.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho thấy sự 
hiểu biết nhất định về cách giải những bài toán tính chu vi, vị trí của số và hình dạng hình học; và tạo, đọc đồ 
thị hình thanh và đồ thị hình ảnh.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải những bài toán tính chu vi, vị trí của số và hình dạng hình học; và tạo, đọc đồ thị hình thanh và đồ thị hình 
ảnh.  
 
 
CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng minh các 
phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận 
toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 
 
MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng các kỹ năng 
toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy 
luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  



 
Title 

 
Lớp 4 
 
NỘI DUNG CHÍNH 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải những bài toán có 
phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia số nguyên; sử dụng suy luận vị trí của số; so sánh các phân số; và 
cộng trừ phân số có cùng mẫu số.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia số 
nguyên; sử dụng suy luận vị trí của số; so sánh các phân số; và cộng trừ phân số có cùng mẫu số. 
  
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia số nguyên; sử dụng suy luận vị trí của số; so 
sánh các phân số; và cộng trừ phân số có cùng mẫu số.  
 
NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán có 
các dạng số và hình, chuyển đổi những phép đo đơn giản, đo góc, phân loại hình dạng hình học và biểu đồ 
đường kẻ có số đo phân số.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán có các dạng số và hình, chuyển đổi những phép đo đơn 
giản, đo góc, phân loại hình dạng hình học và biểu đồ đường kẻ có số đo phân số.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán có các dạng số và hình, chuyển đổi những phép đo đơn giản, đo góc, phân loại hình dạng hình 
học và biểu đồ đường kẻ có số đo phân số.  
 
CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng minh các 
phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận 
toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 



 
Title 

 
MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng các kỹ năng 
toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy 
luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp 
dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng 
các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 

 
Lớp 5 
NỘI DUNG CHÍNH 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán thể 
tích hình lăng trụ và cộng, trừ, nhân, chia số nguyên, số thập phân và phân số có nhiều chữ số.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán thể tích hình lăng trụ và cộng, trừ, nhân, chia số nguyên, 
số thập phân và phân số có nhiều chữ số.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán thể tích hình lăng trụ và cộng, trừ, nhân, chia số nguyên, số thập phân và phân số có nhiều 
chữ số.  
 
 
NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán viết 
và giải thích các biểu thức số, chuyển đổi các phép đo, vẽ tọa độ, phân loại hình dạng hình học, lập và giải 
thích đường kẻ chia phân số.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán viết và giải thích các biểu thức số, chuyển đổi các phép đo, 
vẽ tọa độ, phân loại hình dạng hình học, lập và giải thích đường kẻ chia phân số.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán viết và giải thích các biểu thức số, chuyển đổi các phép đo, vẽ đồ thị, phân loại hình dạng hình 
học, lập và giải thích đường kẻ chia phân số.  



 
Title 

 
CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng minh các 
phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận 
toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 
MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng các kỹ năng 
toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy 
luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về việc áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, 
đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm 
chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Lớp 6 
NỘI DUNG CHÍNH 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán tỷ số, 
tỷ lệ, phần trăm, và biểu thức và phương trình đại số; nắm được số âm; và có thể vẽ tọa độ và tỷ lệ đơn giản.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán tỷ số, tỷ lệ, phần trăm, và biểu thức và phương trình đại 
số; nắm được số âm; và có thể vẽ tọa độ và tỷ lệ đơn giản.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán tỷ số, tỷ lệ, phần trăm, và biểu thức và phương trình đại số; nắm được số âm; và có thể vẽ tọa 
độ và tỷ lệ đơn giản.  
 
 



 
Title 

NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán diện 
tích, thể tích và thống kê đơn giản.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán diện tích, thể tích và thống kê đơn giản.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán diện tích, thể tích và thống kê đơn giản.  
 
 
CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng minh các 
phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận 
toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 
 
 
 
MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng các kỹ năng 
toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy 
luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về việc áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, 
đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm 
chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 
bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Lớp 7 



 
Title 

NỘI DUNG CHÍNH 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán hệ 
thức, biểu thức, phương trình và bất đẳng thức tỷ lệ, và cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán hệ thức, biểu thức, phương trình và bất đẳng thức tỷ lệ, 
và cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán hệ thức, biểu thức, phương trình và bất đẳng thức tỷ lệ, và cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.  
 
 
NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán chu 
vi, diện tích, diện tích bề mặt, thể tích, thống kê đơn giản và xác suất. 
  
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán chu vi, diện tích, diện tích bề mặt, thể tích, thống kê đơn 
giản và xác suất. 
  
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán chu vi, diện tích, diện tích bề mặt, thể tích, thống kê đơn giản và xác suất.  
 
 
CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng minh các 
phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận 
toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 
 
MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 



 
Title 

Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng các kỹ năng 
toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy 
luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới 
thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp 
làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Lớp 8 
NỘI DUNG CHÍNH 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán số 
căn, số mũ, ký hiệu khoa học, phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính và Định lý Pythagore; nhận 
biết hàm tuyến tính và phi tuyến tính; và biến đổi hình dạng trên một mặt phẳng tọa độ.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán số căn, số mũ, ký hiệu khoa học, phương trình tuyến tính, 
hệ phương trình tuyến tính và Định lý Pythagore; nhận biết hàm tuyến tính và phi tuyến tính; và biến đổi hình 
dạng trên một mặt phẳng tọa độ.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán số căn, số mũ, ký hiệu khoa học, phương trình tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính và Định 
lý Pythagore; nhận biết hàm tuyến tính và phi tuyến tính; và biến đổi hình dạng trên một mặt phẳng tọa độ.  
 
NỘI DUNG BỔ SUNG & HỖ TRỢ 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể giải các bài toán thể 
tích, nắm được số vô tỉ, và lập và giải thích biểu đồ phân tán.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách giải các bài toán thể tích, nắm được số vô tỉ, và lập và giải thích biểu đồ 
phân tán.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải các bài toán thể tích, nắm được số vô tỉ, và lập và giải thích biểu đồ phân tán.  
 
CHỨNG MINH SUY LUẬN TOÁN HỌC 
 



 
Title 

Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể lập và chứng minh các 
phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách lập và chứng minh các phép giải toán hợp lý và phân tích, giải các suy luận 
toán học khác trong ngữ cảnh được áp dụng.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
lập và chứng minh các phép giải toán lô gíc và phân tích, giải các suy luận toán học khác trong ngữ cảnh được 
áp dụng.  
 
 
 
 
MÔ HÌNH HÓA & ÁP DỤNG 
 
Giỏi: Trong môn này, con quý vị làm tốt bằng hoặc hơn những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể áp dụng các kỹ năng 
toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy 
luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Trung bình: Trong môn này, con quý vị gần như tương đương những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu có thể cho 
thấy sự hiểu biết nhất định về cách áp dụng các kỹ năng toán học để giải quyết các bài toán trong thế giới 
thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định lượng và sử dụng các công cụ thích hợp 
làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 
Yếu: Trong môn này, con quý vị không làm tốt như những học sinh đạt kỳ vọng. Cháu gặp khó khăn trong việc 
giải quyết các bài toán trong thế giới thực, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng các ký hiệu, suy luận định 
lượng và sử dụng các công cụ thích hợp làm chiến lược giải quyết vấn đề.  
 


